	UBND HUYỆN  KINH MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
Họ và tên: .................................................

 Lớp:            4.....
	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học: 2016 - 2017

Môn: Toán + Tiếng Việt - Lớp 4
(Thời gian: 60 phút, không kể giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời kết quả em cho là đúng:
Câu 1: Có bao nhiêu từ đơn, bao nhiêu từ phức trong câu sau:


Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

A. 11 từ đơn

 B. 5 từ đơn, 3 từ phức

C. 3 từ đơn, 4 từ phức

Câu 2: Dòng nào dưới đây ghi đúng từ ghép phân loại:


A. Nhà lá, nhà cửa, sách Toán, sách Tiếng Việt, nhà sàn


B. Xe đạp, xe máy, xe cộ, nhà lá, nhà sàn


C. Xe đạp, nhà lá, xe máy, nhà sàn, sách toán

Câu 3: Dòng nào sau đây chỉ gồm các từ láy:

A. nhức nhối, lềnh bềnh, hả hê, gậy gộc.      
B. nhức nhối, lềnh bềnh, mình mẩy, hả hê.  

C. nhức nhối, lềnh bềnh, chùa chiền, hả hê

Câu 4: Diện tích của hình bên là: 

	A. 56 cm2

B. 74 cm2

C. 124 cm2

D. 176 cm2
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Câu 5: Trung b×nh céng cña 52 vµ  62  lµ ................................

 A. 56          B. 57         C. 58          D. 62

Câu 6: Năm nay em 5 tuổi, anh 9 tuổi. Sau 5 năm nữa, tổng số tuổi của hai anh em là: 


A. 14 tuổi


B. 19 tuổi           C. 23 tuổi   
D. 24 tuổi 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài 1: 
	a) Đặt tính rồi tính:  98985  – 1987

………………………………….……..…

………………………………….……..…

………………………………….……..…

………………………………….……..…


	b) Tìm x:  X  - 289 = 486 : 2

……………………………………………

………………………………….……..…

………………………………….……..…

………………………………….……..…





Bài 2: Tính nhanh:  
           

	     a)15 x 40 + 15 x 50+10 x 15
………………………………….……..…

………………………………….……..…

………………………………….……..…

………………………………….……..…


	  b) 15 678 - ( 678 + 1000 )
……………………………………

…………………………….……..

…………………………….……..

…………………………….……..


Bài 3:  Năm nay con 9 tuổi. Tuổi con bằng
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 tuổi bố. Hỏi 3 năm về trước bố bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 4: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC: 2016 – 2017
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Học sinh khoanh tròn chữ cái trước mỗi ý đúng được 0,5 điểm

      1- C          2 - C            3 - B           4 - C           5 - B           6 - D

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) 

a) Đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 
b) Tìm đúng x được 0,5 điểm 

Bài 2: ( 1 điểm) 

- Tính đúng mỗi phần được  0,5 điểm
Bài 3: ( 1 điểm) 

Bài giải
Tuổi bố hiện nay: 9 x 4 = 36 ( tuổi )                                  0,5 điểm
           Tuổi bố 3 năm trước là: 36 - 3 = 33 ( tuổi )                       0,25 điểm
                                                 Đáp số : 33 tuổi                            0,25 điểm
Bài 4:( 4 điểm) 

Học sinh đảm bảo các yêu cầu sau:

        - Viết đư​ợc một đoạn văn ngắn (từ 7 - 10 câu), đúng yêu cầu của đề bài, viết đủ câu, đủ ý, đúng chính tả, chữ viết tương đối đều, đẹp được 3,5 - 4 điểm.
- Viết đ​ược một đoạn văn ngắn (từ 7 - 10 câu), đúng yêu cầu của đề bài, viết đủ câu, đủ ý, sai 1 - 3 lỗi chính tả, chữ viết t​ương đối đều, đẹp đ​ược 2,5 - 3 điểm.

- Điểm 1 - 2 : không đạt đư​ợc các yêu cầu trên. (Tùy theo mức độ bài làm của HS, GV cho điểm cho phù hợp).

Điểm
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